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I

1 Nguyễn Ngọc Cảnh Sơn 3 3 3 3 3 9 5 4 4 35 9 2 2 2 2 88.50

2 Phan Thị My My 3 3 3 3 3 9 5 4 4 35 10 3 3 3 3 93.50

3 Nguyễn Thị Dạ Thảo 6 6 6 6 6 6 10 4 40 9 99.00

4 Nguyễn Văn Khoa 3 3 3 3 2.75 9 5 4 4 40 10 1 3 3 92.75

5 Trương Văn Tường 6 6 5.75 6 6 5.75 9 4 35 7 90.00

6 Nguyễn Đình Khánh 6 6 5.75 5.75 5.75 6 9 4 35 8 90.75

7 Phan Cảnh Hải 5.75 6 5.75 5.75 6 6 9 4 35 7 89.75

8 Nguyễn Đình Quý 6 6 6 5.75 5.75 6 9 4 35 8 90.50

9 Lê Ngọc Thọ 6 6 6 6 6 5.75 9 4 30 8 85.25

10 Quách Tiến Thịnh 6 6 5.75 6 5.75 6 8 4 30 9 85.50

11 Huỳnh Thị Kiều 6 6 6 5.75 5.75 6 9 4 35 8 90.50

II

1 Văn Đê 7.75 8 7 7.75 8 9 35 9 91.00

2 Hồ Thị Kim Chi 7.75 8 7.25 8 8 9 35 10 92.00

3 Huỳnh Thanh Long 7.75 8 8 8 8 8.75 30 9 85.50

4 Võ Tấn Phương 7.75 8 8 7.75 8 9 30 10 87.50

5 Trần Thị Nhung 7.75 8 8 8 8 9 30 9 86.25

6 Phan Thị Thùy Trang 7.75 8 7.75 7.75 8 9 30 9 86.75
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7 Trương Thị Thu Hiền 7.75 8 8 8 8 9 30 10 87.75

8 Ngô Thị Tâm 7.75 8 8 7.75 8 9 30 10 87.50

9 Trần Thị Tuyến 7.75 8 8 7.75 7.75 9 30 9 86.75

10 Lê Thị Diệu Hồng 7.75 8 7.25 7.25 7.25 9 35 9 90.00

11 Lê Phú Nhơn 7.75 8 8 7.75 8 9 30 9 86.50

Quảng Thành, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khoa
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